
BỘ TƢ PHÁP                                         

TT Tên máy móc, thiết bị
Đơn vị 

tính
Số lƣợng Đối tƣợng trang bị Mục đích sử dụng/Sự cần thiết Tính năng, dung lƣợng, cấu hình

01 chiếc/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố

01 chiếc/ khu vực Phòng THADS khu vực

2 Máy ảnh kèm ống lens Chiếc 01 chiếc/đơn vị
Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý 

Thi hành án dân sự

Chụp ảnh tư liệu trang bị cho hoạt 

động viết bài đưa lên trang thông 

tin và lưu trữ tư liệu

Có kèm ống lens (bao gồm đầy đủ phụ 

kiện, thiết bị bảo vệ và chống ẩm)

01 chiếc/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố

01 chiếc/ khu vực Phòng THADS khu vực 

01 chiếc/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố

01 chiếc/ khu vực Phòng THADS khu vực

02 bộ/đơn vị
Văn phòng Cục Quản lý Thi hành 

án dân sự

01 bộ/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố

01 bộ/ khu vực Phòng THADS khu vực

5

Hệ thống truyền hình 

trực tuyến (không gồm 

thiết bị âm thanh)

Bộ

Phục vụ các cuộc họp chuyên 

môn, chỉ đạo thi hành án bằng trực 

tuyến

Thông thường, công suất phù hợp với 

quy mô của hội trường, phòng họp 

(gồm bộ camera, ti vi, máy vi tính)

4

Tăng âm loa đài, máy 

chiếu, thiết bị ghi âm, 

ghi hình phục vụ công 

tác thi hành án

Chiếc

Phục vụ các cuộc họp chỉ đạo tổ 

chức thi hành án và xử lý các 

vướng mắc

Loa treo tường, amply, micro không 

dây, micro cổ ngỗng, thiết bị ghi âm, 

camera ghi hình

Chiếc
Ghi hình, lưu trữ thông tin và tổ 

chức cưỡng chế
Thông thường

3 Máy quay camera Chiếc
Ghi hình, lưu trữ thông tin và tổ 

chức cưỡng chế

Thông thường (bao gồm đầy đủ phụ 

kiện, thiết bị bảo vệ và chống ẩm)

(Kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-BTP ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN

1 Máy ảnh kỹ thuật số

Phụ lục I

DANH MỤC, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG

CỦA CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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TT Tên máy móc, thiết bị
Đơn vị 

tính
Số lƣợng Đối tƣợng trang bị Mục đích sử dụng/Sự cần thiết Tính năng, dung lƣợng, cấu hình

01 chiếc/đơn vị
Văn phòng Cục Quản lý Thi hành 

án dân sự

01 chiếc/ ban
Các Ban thuộc Cục Quản lý Thi 

hành án dân sự 

06 chiếc/đơn vị
Thi hành án dân sự thành phố Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh

03 chiếc/đơn vị

Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 

có số vụ việc phải thi hành toàn 

tỉnh bình quân 3 năm gần đây > 

10.000 việc 

02 chiếc/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh còn lại 

03 chiếc/khu vực

Phòng THADS khu vực có số 

lượng vụ việc phải thi hành bình 

quân 3 năm gần đây > 5.000 việc

02 chiếc/khu vực

Phòng THADS khu vực có số 

lượng vụ việc phải thi hành bình 

quân 3 năm gần đây từ 2.000- 

5.000 việc

01 chiếc/khu vực
Phòng THADS khu vực có số 

lượng vụ việc còn lại

7 Máy in A3 Chiếc 01 chiếc/đơn vị

Văn phòng Cục Quản lý Thi hành 

án dân sự; Cơ quan Thi hành án 

dân sự tỉnh, thành phố

In số liệu báo cáo thống kê thi 

hành án, các tài liệu khác 
Thông thường

01 chiếc/đơn vị
Văn phòng Cục Quản lý Thi hành 

án dân sự 

06 chiếc/đơn vị
Thi hành án dân sự thành phố Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh

03 chiếc/đơn vị
Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 

còn lại

02 chiếc/khu vực Phòng THADS khu vực

8 Máy scan chuyên dùng Chiếc

Điện tử hóa hồ sơ Thi hành án 

cũng như thực hiện chủ trương của 

Chính phủ về việc sử dụng thư 

điện tử thay thế cho việc gửi văn 

bản giấy; Phục vụ quy trình THA

Nạp giấy tự động, scan 2 mặt, quét 

được nhiều cấu hình, mật độ điểm ảnh, 

tốc độ cao, sắc nét

6
Máy photocopy siêu 

tốc
Chiếc

Để phục vụ việc phôtô hồ sơ, tài 

liệu gửi cho các tổ chức, cá nhân 

có liên quan như Viện kiểm sát, 

Tòa án, đương sự… đồng thời phải 

photocopy tài liệu để lưu trữ trong 

hồ sơ thi hành án

Máy photocopy  kỹ thuật số, độ phân 

giải cao có các chức năng hiện đại như 

in tạo ảnh bằng công nghệ Laser hoặc 

công nghệ khác tương đương, in bằng 

tĩnh điện, in nối mạng, in từ USB…; 

chức năng in bảo mật, độ phân giải tối 

thiểu 600x600dpi, khả năng sao chụp 1-

999 tờ. Bảo hành theo tiêu chuẩn của 

nhà sản xuất
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TT Tên máy móc, thiết bị
Đơn vị 

tính
Số lƣợng Đối tƣợng trang bị Mục đích sử dụng/Sự cần thiết Tính năng, dung lƣợng, cấu hình

03 chiếc/ đơn vị
Văn phòng Cục Quản lý Thi hành 

án dân sự

01 chiếc/ ban
Các Ban thuộc Cục Quản lý Thi 

hành án dân sự 

02 chiếc/đơn vị

Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 

có số vụ việc phải thi hành toàn 

tỉnh bình quân 3 năm gần dây > 

10.000 việc

01 chiếc/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh còn lại

01 chiếc/ khu vực  Phòng THADS khu vực

03 bộ/đơn vị
Văn phòng Cục Quản lý Thi hành 

án dân sự 

01 bộ/ban
Ban Kế hoạch - Tài chính thuộc 

Cục Quản lý Thi hành án dân sự

05 bộ/đơn vị
Thi hành án dân sự thành phố Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh

03 bộ/đơn vị

Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 

có số vụ việc phải thi hành toàn 

tỉnh bình quân 3 năm gần dây > 

10.000 việc

02 bộ/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh còn lại

03 bộ/khu vực

Phòng THADS khu vực có số 

lượng vụ việc phải thi hành bình 

quân 3 năm gần đây > 5.000 việc

02 bộ/khu vực

Phòng THADS khu vực có số 

lượng vụ việc phải thi hành bình 

quân 3 năm gần đây từ 2.000- 

5.000 việc

01 bộ/khu vực
Phòng THADS khu vực có số 

lượng vụ việc còn lại

10

Máy vi tính để bàn 

chuyên dùng 

(cấu hình cao)

Bộ

Chạy song song các phần mềm 

cũng như lưu trữ số lượng lớn hồ 

sơ điện tử thi hành án để đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu công việc, cập 

nhập dữ liệu dự toán ngân sách chi 

thường xuyên và dự toán chi đầu 

tư vào Hệ thống TABMIS

Bộ vi xử lý tối thiểu: Intel core i7 (đời 

mới) hoặc AMD Ryzen 7 hoặc tương 

đương và hiện đại hơn, bộ nhớ > 8GB, 

kết nối mạng, ổ cứng SSD…

9
Máy vi tính xách tay 

chuyên dùng
Chiếc

Kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, 

ghi biên bản các cuộc họp, tiếp 

dân, xử lý khiếu nại, tố cáo

Kết nối mạng, bản quyền hệ điều hành
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TT Tên máy móc, thiết bị
Đơn vị 

tính
Số lƣợng Đối tƣợng trang bị Mục đích sử dụng/Sự cần thiết Tính năng, dung lƣợng, cấu hình

01 bộ/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố

01 bộ/khu vực Phòng THADS khu vực

01 chiếc/đơn vị
Văn phòng Cục Quản lý Thi hành 

án dân sự 

In biên bản tiếp công dân, xử lý 

đơn thư tại trụ sở

01 chiếc/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố

01 chiếc/khu vực Phòng THADS khu vực

07 bộ/đơn vị
Văn phòng Cục Quản lý Thi hành 

án dân sự

06 bộ/đơn vị
Thi hành án dân sự thành phố Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh

03 bộ/đơn vị
Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 

còn lại 

01 bộ/ khu vực Phòng THADS khu vực

07 chiếc/đơn vị
Văn phòng Cục Quản lý Thi hành 

án dân sự

06 chiếc/đơn vị
Thi hành án dân sự thành phố Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh

03 chiếc/đơn vị
Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 

còn lại 

01 chiếc/ khu vực Phòng THADS khu vực

13 Soạn thảo các văn bản mật Thông thường

14 In các văn bản mật Thông thường
Máy in phục vụ in ấn 

tài liệu mật
Chiếc

12 Máy in chuyên dùng Chiếc Thông thường
In ấn hỗ trợ giao dịch trực tuyến 

tại trụ sở Cơ quan THADS tỉnh, 

Phòng THA khu vực 

11
Máy vi tính để bàn 

chuyên dùng
Bộ

Cài đặt phần mềm hỗ trợ giao dịch 

trực tuyến, khai báo thông tin, nộp 

tiền tại trụ sở Cơ quan THADS 

tỉnh, Phòng THA khu vực

Thông thường

Máy vi tính để bàn 

chuyên dùng phục vụ 

soạn thảo tài liệu mật

Bộ
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TT Tên máy móc, thiết bị
Đơn vị 

tính
Số lƣợng Đối tƣợng trang bị Mục đích sử dụng/Sự cần thiết Tính năng, dung lƣợng, cấu hình

15 Máy in màu Chiếc 01 chiếc/đơn vị
Văn phòng Cục Quản lý Thi hành 

án dân sự 

Dùng để in tài liệu, giấy mời có 

hình ảnh
In màu laser hoặc in phun 2 mặt

02 chiếc/đơn vị

Thi hành án dân sự tỉnh có hệ số 

phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên và 

miền Tây Nam bộ 

02 chiếc/khu vực

 Phòng THADS khu vực có hệ số 

phụ cấp khu vực từ 0,3 trở lên và 

miền Tây Nam bộ 

01 chiếc/khu vực Phòng THADS khu vực còn lại

01 bộ/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố

01 bộ/khu vực Phòng THADS khu vực

II. MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CHO PHÕNG LƢU TRỮ, BẢO QUẢN HỒ SƠ THI HÀNH ÁN, KHO VẬT CHỨNG

1
Hệ thống camera giám 

sát, báo động
Bộ

Phục vụ công tác ghi hình; bảo vệ, 

giám sát trụ sở làm việc và kho vật 

chứng

Gồm đầu thu, ổ cứng dung lượng 1Tb 

(1000Gb), tối thiểu 03 mắt, báo động 

(hỗ trợ 2 cổng kết nối cảm biến, 1 cổng 

xuất báo động gửi tin nhắn qua sim 

điện thoại…)

16 Xe máy Chiếc Phục vụ công tác thi hành án Thông thường
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TT Tên máy móc, thiết bị
Đơn vị 

tính
Số lƣợng Đối tƣợng trang bị Mục đích sử dụng/Sự cần thiết Tính năng, dung lƣợng, cấu hình

10 chiếc/đơn vị
Thi hành án dân sự thành phố Hà 

Nội,  thành phố Hồ Chí Minh

05 chiếc/đơn vị

Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 

có số vụ việc phải thi hành toàn 

tỉnh bình quân 3 năm gần dây > 

10.000 việc

03 chiếc/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh còn lại

05 chiếc/khu vực

Phòng THADS khu vực có số 

lượng vụ việc phải thi hành bình 

quân 3 năm gần đây > 2000 việc

03 chiếc/khu vực

Phòng THADS khu vực có số 

lượng vụ việc phải thi hành bình 

quân 3 năm gần đây từ 750 việc 

đến dưới 2000 việc

02 chiếc/khu vực Phòng THADS khu vực còn lại

10 chiếc/đơn vị
Văn phòng Cục Quản lý Thi hành 

án dân sự

20 chiếc/đơn vị Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố 

15 chiếc/khu vực

Phòng THADS khu vực có số 

lượng vụ việc phải thi hành bình 

quân 3 năm gần đây > 5.000 việc

10 chiếc/khu vực

Phòng THADS khu vực có số 

lượng vụ việc phải thi hành bình 

quân 3 năm gần đây từ 2.000- 

5.000 việc

05 chiếc/khu vực
Phòng THADS khu vực có số 

lượng vụ việc còn lại

Đối với máy móc, thiết bị đã được trang bị  trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì đơn vị mới tiếp tục quản lý, sử dụng cho đến khi thực hiện thanh lý hoặc được xử lý theo định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

3

Tủ sắt lưu trữ hồ sơ thi 

hành án, bảo quản tang 

vật

Chiếc

Bảo quản, lưu trữ hồ sơ thi hành 

án, bảo quản tang vật; bảo quản tài 

liệu mật 

Kích thước tương đối khoảng D1m x 

R0,46 x H1,85m, tủ được làm bằng tôn 

dày phủ sơn tĩnh điện, tủ có thể sử 

dụng khóa mã két sắt,...

2 Két sắt đặc chủng Chiếc
Bảo quản, đảm bảo an toàn, bảo 

mật của tang vật

Lớp vật liệu chống cháy bằng hỗn hợp 

xi măng, sợi thủy tinh, chất tạo bọt 

chống cháy hoặc các vật liệu chống 

cháy khác có tính năng tương đương và 

có độ dầy tối thiểu 40mm; thép cánh 

cửa dày tối thiểu 2mm, có tối thiểu 2 

chìa khóa và 1 khóa số
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9



10



11



12

20 134

235 221

55

435

402

268
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